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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
 

``̀ ```̀  

Số:          /KH-SYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Lai Châu, ngày      tháng 12 năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc 

Methadone dành cho nhân viên y tế cơ sở 

 

Căn cứ Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

Căn cứ Quyết định số 4066/QĐ-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành “Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone”; 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 09/01/2016 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone. 

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, trong quá trình sắp 

xếp, tổ chức lại các đơn vị y tế, sau ngày 31/12/2025, các Trạm Y tế chuyển về 

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường quản lý. Do đó, nhân lực thực hiện hoạt động 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone có sự thay đổi, 

phát sinh nhu cầu đào tạo, tập huấn nhằm bảo đảm duy trì hoạt động điều trị tại 

các Trạm Y tế; 

Để đảm bảo nhân lực duy trì hoạt động điều trị Methadone tại tất cả các 

Trạm Y tế trong việc thực hiện cấp phát thuốc Methadone. Sở Y tế triển khai Kế 

hoạch tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc 

Methadone cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tập huấn kiến thức cơ bản về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

(CDTP) bằng thuốc Methadone và quy trình cấp phát thuốc Methadone nhiều 

ngày cho đội ngũ Bác sĩ điều trị và nhân viên trợ giúp Bác sĩ, nhân viên: dược, 

tư vấn...để triển khai công tác điều trị nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone.  

- Duy trì các cơ sở điều trị và các điểm cấp phát thuốc Methadone. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng các hướng dẫn, chương trình, tài liệu đào tạo tập huấn 

của Bộ Y tế ban hành. 
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- Sau khóa học, học viên nắm được kiến thức cơ bản về điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và quy trình cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân được cấp thuốc Methadone nhiều ngày. 

- Có khả năng triển khai thực hiện công tác điều trị và cấp phát thuốc 

Methadone.    

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN 

1. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 nhà A và Hội trường tầng 3 nhà B - 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Địa chỉ: Tổ 27 Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

2. Thời gian:  

2.1. Lớp 1: Bác sĩ và trợ giúp Bác sĩ:  

- Khai mạc 08h00’, ngày 23/12/2025 tại Hội trường tầng 4 nhà A - Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Học lý thuyết: Từ ngày 23-27/12/2025 (05 ngày) tại Hội trường tầng 4 

nhà A Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Học thực hành: Từ ngày 29/12/2025 - 02/01/2026 học tại Cơ sở điều trị 

Methadone của Trung tâm Y tế nơi học viên đang công tác.   

2.2. Lớp 2: Nhân viên: Dược, tư vấn, hành chính: 

- Học lý thuyết: Từ ngày 23-26/12/2025 (04 ngày) tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh. 

+ Ngày 23/12/2025: Khai mạc 08h00’ và học Kiến thức chung cùng Lớp 

1 tại Hội trường tầng 4 nhà A Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

+ Ngày 24-26/12/2025: Học lý thuyết tại Hội trường tầng 3 nhà B - Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Học thực hành: Từ ngày 29/12/2025 -02/01/2026 học tại Cơ sở điều trị 

Methadone của Trung tâm Y tế nơi học viên đang công tác.   

3. Thành phần:  

- Đối tượng: Là Bác sĩ điều trị và nhân viên trợ giúp Bác sĩ, nhân viên: 

dược, tư vấn;  

- Số lượng: 62 học viên chia thành 02 lớp 

+ Lớp 1: Bác sĩ và trợ giúp bác sĩ: 23 học viên  

(Có danh sách cụ thể tại phụ lục 1 kèm theo ) 

+ Lớp 2: Nhân viên: Dược, hành chính: 39 học viên. 

 (Có danh sách cụ thể tại phụ lục 2 kèm theo ) 

III. NỘI DUNG 

1. Nội dung tập huấn  
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Các Giảng viên nghiên cứu, sử dụng các hướng dẫn, chương trình và tài 

liệu đào tạo tập huấn của Bộ Y tế đã ban hành bao gồm: 

- Theo Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 09/01/2016 của Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế; 

- Quyết định số 569/QĐ-BYT, ngày 19/2/2022 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt hướng dẫn triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người 

bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. 

- Nội dung trọng tâm ưu tiên cho phần định hướng điều trị các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế, cấp phát thuốc và công tác quản lý, theo dõi, 

báo cáo chương trình. 

(Chương trình chi tiết tại Phụ lục 3,4 kèm theo) 

2. Giảng viên: Giảng viên là Bác sỹ đã được tập huấn TOT do Trung 

ương đào tạo và Dược sĩ công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cụ thể:  

- Thạc sỹ: Nguyễn Hồng Hải - Phó giám đốc - TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Lai Châu.  

-  Bác sĩ CKI: Phong Anh Quân - Trưởng khoa PC HIV/AIDS - TT Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.  

-  Bác sĩ: Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng khoa PC HIV/AIDS -TT Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.  

- Bác sĩ CKI: Trần Đức Tình - Viên chức khoa PC HIV/AIDS - TT Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.  

- Bác sĩ CKI: Tống Thị Chinh - Viên chức khoa PC HIV/AIDS - TT Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.  

- Dược sĩ: Nguyễn Thị Dung - Trưởng khoa Dược - TT Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Lai Châu.  

- Cao đẳng Dược: Nguyễn Thị Kiều Oanh - Viên chức khoa Dược - TT 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.  

- Và cán bộ trợ giảng là viên chức đã tập huấn có kinh nghiệm trong công 

tác Tư vấn, hành chính và xét nghiệm khác.  

3. Tài liệu tập huấn 

Nội dung bài giảng trong kế hoạch đào tạo dựa trên các văn bản hướng 

dẫn triển khai đối với chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc Methadone. 

4. Phương pháp tập huấn: 

- Lý thuyết giảng trên Powerpoint, học viên nghe, nhìn, ghi chép; 

- Thảo luận 2 chiều - giải đáp thắc mắc; 

- Thảo luận làm bài tập và trình bày theo nhóm. 

- Thực hành tại cơ sở điều trị Methadone 
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5. Trang thiết bị, vật dụng cho lớp tập huấn: 

- Máy tính, màn chiếu, máy chiếu; 

- Tài liệu, bài soạn.... 

6. Đánh giá sau lớp học: 

- Học viên của khóa học đúng đối tượng, thành phần và không vi phạm 

các nội quy của khóa tập huấn, tham dự đầy đủ các nội dung của khóa học. 

- Có kết quả kiểm tra đầu vào - đầu ra của khóa học. 

- Kết thúc khóa học học viên được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đã qua 

đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 

17 Bác sĩ và có Quyết định công nhận hoàn thành khoá tập huấn cho 45 học viên. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Kinh phí ăn, ở và đi lại của học viên trong quá trình tham gia tập huấn 

do đơn vị cử học viên tự chi trả. 

- Kinh phí in ấn Tài liệu tập huấn, ma két, nước uống… chi hỗ trợ cho Giảng 

viên và các chi phí khác phục vụ lớp tập huấn được chi từ nguồn chi thường xuyên 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chức năng Sở Y tế 

1.1. Phòng Nghiệp vụ Y 

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan để tham mưu 

Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo các quy 

định hiện hành. 

1.2. Phòng tổ chức cán bộ 

Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y để tham mưu Giám đốc Sở Y tế ban 

hành Quyết định mở lớp tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa 

tập huấn về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone cho 17 Bác sỹ và có Quyết định công nhận hoàn thành khoá tập 

huấn cho 45 học viên không thuộc nhóm Bác sỹ (Căn cứ theo Điểm a, b, c của 

Khoản 3, Điều 16 của Nghị định số 141/2024/NĐ-CP, ngày 28/10/2024 của 

Chính phủ). 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone thay thế. 

- Chịu trách nhiệm bố trí giảng viên, địa điểm thực hành, tài liệu... tham 

gia giảng theo kế hoạch. 
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- Bố trí hội trường, máy chiếu và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức 

tập huấn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chịu trách nhiệm quản lý, giám 

sát các học viên trong quá trình tổ chức lớp học. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tập huấn của về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp 

vụ Y) chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi kết thúc đợt tập huấn. 

3. Trung tâm Y tế:  

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai thực hiện theo 

kế hoạch này.  

- Trung tâm Y tế có trách nhiệm bố trí cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn 

thực hành tại cơ sở điều trị và tổ chức kiểm tra theo dõi quá trình thực hành của 

học viên. Sau thời gian thực hành có xác nhận của đơn vị gửi Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh (Đ/c Nguyễn Thị Dung, khoa PC HIV SĐT 0984679272) tổng 

hợp trình Sở Y tế cấp chứng nhận. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời! Căn cứ nội dung kế hoạch các đơn vị 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở Y tế (b/c); 

- Các phòng: TCCB, NVY Sở Y tế; 

- Các Trung tâm Y tế (Thực hiện); 

- TT KSBT (Thực hiện); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

Lớp 1: Danh sách tập huấn lớp Bác sĩ, Phụ giúp Bác sĩ 

( Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT, ngày tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu) 

 

TT 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

 

Đơn vị công tác 

1 Vũ Thị Minh Quý 27/05/1978 BS CKI Trạm Y tế xã Sìn Hồ 

2 Hạng A Dìa 15/02/1987 Bác sĩ Trạm Y tế xã Sìn Hồ 

3 Nguyễn Bá Công 04/5/1986 Bác sĩ Trạm Y tế xã Nậm Hàng 

4 Nguyễn Thị Tuyến 12/01/1974 Bác sĩ Trạm Y tế xã Lê Lợi 

5 Phu Lò Cà 09/08/1996 Bác sĩ Trạm y tế xã Dào San 

6 Lìm Văn Định 06/5/1984 Bác sĩ Trạm Y tế xã Than Uyên 

7 Mào Thị Hon 28/02/1994 Bác sĩ Trạm Y tế xã Than Uyên 

8 Tòng Văn Niên 17/8/1983 Bác sĩ Trạm Y tế xã Mường Kim 

9 Tòng Văn Tỉnh 01/3/1996 Bác sĩ Trạm Y tế xã Mường Kim 

10 Lỳ Cà Ly 07/07/1982 BS CKI Trưởng trạm y tế xã Mù Cả 

11 Nguyễn Thanh Sơn 20/4/1976 Bác sĩ Trạm Y tế Bình Lư 

12 Nguyễn Thế Văn 18/10/1982 Bác sĩ Trạm Y Tế Bản Bo 

13 Nguyễn Văn Thuần 20/02/1991 Bác sĩ Trạm Y Tế Bản Bo 

14 Nguyễn Thái Công 06/11/1991 Bác sĩ Trạm Y tế Khun Há 

15 Hảng A Sinh 14/4/1988 Bác sĩ Trạm Y tế Khun Há 

16 Ma A Ly 28/11/1994 Bác sĩ Trạm Y tế Tả Lèng 

17 Hoàng Đức Lợi 08/10/1995 Bác sĩ Trạm Y tế Tả Lèng 

18 Hà Văn Vượng 10/11/1977 
Y sĩ đa 
khoa 

Trạm Y tế xã Khoen On 

19 Lường Thị Loan 15/9/1990 
Y sĩ đa 
khoa 

Trạm Y tế xã Than Uyên 

20 Lê Thị Bích Ngọc 15/4/1985 
Y sĩ đa 
khoa 

Trạm Y tế xã Than Uyên 

21 Nguyễn Thị Thành 09/10/1984 
Y sĩ đa 
khoa 

Trạm Y tế xã Mường Kim 

22 Nùng Văn Cường 12/7/1991 
Y sĩ đa 
khoa 

Trạm Y tế xã Mường Kim 

23 Vũ Thị Kim Loan 21/9/1986 
Y sĩ đa 
khoa 

Trạm Y tế xã Mường Kim 
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Phụ lục 2 

Lớp 2: Danh sách tập huấn lớp nhân viên: Dược, hành chính, tư vấn, 

xét nghiệm 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT, ngày tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu) 

 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Đơn vị công tác 

 

1 Chu Thị Hồng Tiến 30/7/1983 
Đại học điều 

dưỡng 
Trung tâm Y tế Nậm Nhùn 

2 Đinh Thị Thúy 03/02/1991 Cao đẳng Dược sĩ 
Trạm Y tế xã Nậm Hàng 

3 Trần Hoài Sơn 23/9/1994 Y sĩ đa khoa 
Trạm Y tế xã Nậm Hàng 

4 Bùi Văn Thảo 27/12/1985 Trung cấp Dược sĩ 
Trạm Y tế xã Nậm Hàng 

5 Cà Thị Lan 04/01/1994 Y sĩ đa khoa 
Trạm Y tế xã Nậm Hàng 

6 Lê Thị Bình 04/10/1981 Trung cấp Dược sĩ Trạm Y tế xã Hua Bum 

7 Đỗ Phương Lam 18/6/1999 Cao đẳng Dược sĩ Trạm Y tế xã Lê Lợi 

8 Nguyễn Thị Liễu 23/6/1980 Cao đẳng Dược sĩ Trạm Y tế xã Sìn Hồ 

9 Lò Thị Đức 20/01/1974 Y sĩ đa khoa Trạm Y tế xã Sìn Hồ 

10 Sùng Thị Kia 10/11/1981 Nữ Hộ sinh TH Trạm Y tế xã Sìn Hồ 

11 Bùi Thị Linh Phượng 26/5/1983 Dược sĩ đại học TYT xã Phong Thổ 

12 Nguyễn Đình Sơn 05/5/1981 Y sĩ đa khoa TYT xã Phong Thổ 

13 Đinh Thị Thúy 14/9/1986 CN YTCC TYT xã Phong Thổ 

14 Lý Thị Nghiện 05/8/1989 Y sĩ đa khoa TYT xã Sì Lờ Lầu 

15 Tống Thị Nương 14/9/1985 Dược sĩ đại học TYT xã Khổng Lào 

16 Lò Văn Hòa 09/02/1983 
Đại học điều 

dưỡng 
TTYT Phong Thổ 

 

17 Nguyễn Luật 19/05/1984 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
TTYT Phong Thổ 

18 
Phạm Thị Ngọc 

01/02/1986 
Dược sĩ đại học Trạm Y tế xã Mường Than  
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19 
Nguyễn Thị Vân 
Anh 

26/3/1980 
Nữ hộ sinh CĐ Trạm Y tế xã Mường Than 

20 Đỗ Tùng Anh 16/9/1989 
Dược sĩ CĐ Trạm Y tế xã Khoen On 

21 Nghiêm Văn Thương 28/12/1987 
Điều dưỡng CĐ Trạm Y tế xã Khoen On 

22 Nguyễn Văn Bắc 01/6/1986 
Điều dưỡng CĐ Trạm Y tế xã Khoen On 

23 Lê thị Thu Hường 12/3/1985 
Dược sĩ CĐ Trạm Y tế xã Than Uyên 

24 Phạm Thị Hằng 12/01/1986 
Dược sĩ CĐ Trạm Y tế xã Than Uyên 

25 Nguyễn Thị Thiện 06/12/1979 
Nữ hộ sinh Trạm Y tế xã Than Uyên 

26 Nguyễn Thị Anh 01/4/1979 
Nữ hộ sinh Trạm Y tế xã Than Uyên 

27 Nguyễn Văn Sang 03/5/1986 
Điều dưỡng ĐH Trạm Y tế xã Mường Kim 

28 Phùng Thị Thu Hằng 27/4/1986 
Nữ hộ sinh CĐ Trạm Y tế xã Mường Kim 

29 Lò Văn Yên 08/9/1989 Điều dưỡng ĐH Trạm Y tế xã Mường Kim 

30 Lò Thị Hiệu 28/02/1984 Đại học nữ hộ sinh Trạm y tế xã Mường Tè 

31 Lùng Thị Thùy 02/02/1995 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
Trạm y tế xã Bum Tở 

32 Lý Mé Lý 07/05/1996 
Cao đẳng điều 

dưỡng 
Điểm trạm y tế số 1 - Trạm 
y tế xã Bum Tở 

33 Quàng Thị Nhâm 15/05/1982 Đại học nữ hộ sinh 
Điểm trạm Y tế số 1 - 
Trạm Y tế xã Thu Lũm 

34 Pờ Nhù Lan 15/05/1987 Y sĩ đa khoa Trạm Y tế xã Thu Lũm 

35 Nùng Thị Y 12/05/1981 Y sĩ đa khoa Trạm Y tế xã Thu Lũm 

36 Khoàng Xì Mé 17/12/1988 Y sĩ đa khoa Trạm Y tế xã Mù Cả 

37 Nguyễn Thị Hằng 10/03/1982 Dược sĩ Trạm Y tế Tả Lèng 

38 Nguyễn Thị Mến 26/10/1988 Dược sĩ Trạm Y tế Khun Há 

39 Nguyễn Thị Sợi 10/10/1987 Dược sĩ Trạm Y tế Bản Bo 
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Phụ lục 3 

Nội dung chi tiết chương trình tập huấn lớp Bác sĩ, Phụ giúp Bác sĩ 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT, ngày tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

 
Thời gian học lý thuyết: Ngày 23-27/12/2025 

Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

Ngày 1     

07h30 - 07h45  Đón tiếp học viên  Ban tổ chức 

07h45 - 07h50 
 Giới thiệu chương 

trình. 
 

Ban tổ chức 

07h50 - 08h00 
 

Khai mạc 
 Lãnh đạo 

TTKSBT 

08h00 - 08h20  Kiểm tra đầu vào Test Ban tổ chức 

 

 

 

 

 

08h20 - 9h50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Kiến thức cơ bản 

về HIV/AIDS 

1. Trình bày được tình hình 

dịch HIV/AIDS trên thế giới 

và Việt Nam. 

2. Trình bày được diễn biến 

tự nhiên và các giai đoạn của 

nhiễm HIV 

3. Trình bày được các đường 

lây truyền và không lây 

truyền HIV 

4. Trình bày được các biện 

pháp phòng, chống 

HIV/AIDS. 

 

 

 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

09h50 - 10h00  Giải lao  Ban tổ chức 

 

 

 

 

10h00 - 11h30 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Tổng quan về 

chương trình can 

thiệp giảm hại 

1. Trình bày được các chương 

trình can thiệp giảm tác hại 

trên thế giới. 

2. Trình bày được các căn cứ 

pháp lý để triển khai chương 

trình can thiệp giảm tác hại 

tại Việt Nam. 

3. Trình bày được các biện 

pháp can thiệp giảm tác hại 
đang triển khai tại Việt Nam. 

 

 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

11h30 - 13h30  Nghỉ trưa   

 

 

13h30 - 15h00 

 

 

2 

 

 

Chất gây nghiện 

1. Trình bày được tổng quan 

về chất gây nghiện. 

2. Trình bày được cách phân 

loại các chất gây nghiện. 

3. Trình bày được tác động, 

tác hại và hậu quả của lạm 

dụng chất gây nghiện 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

15h00 - 15h15  Giải lao   

 

15h15 - 17h00 

 

2 

 

Cơ chế gây nghiện 

1. Trình bày được các khái 

niệm về nghiện. 

2. Trình bày được mô hình lý 

thuyết giải thích nguyên nhân 

nghiện. 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 
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Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

   3. Trình bày được cơ chế gây 
nghiện. 

 

Ngày 2     

 

 

 

08h00 - 08h45 

 

 

 

1 

 

Giới thiệu các 

phương pháp điều 

trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện 

1. Trình bày được các phương 

pháp điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện phổ biến 

trên thế giới. 

2. Trình bày được các phương 

pháp điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện tại 
Việt Nam. 

 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

 

08h45 - 10h15 

 

2 

Chẩn đoán nghiện 

các chất dạng thuốc 

phiện 

1. Trình bày được cách chẩn 

đoán nghiện theo Hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

BS. Nguyễn 

Văn Mạnh 

10h15 - 10h30  Giải lao  Ban tổ chức 

 

 

 

 

10h30 - 11h30 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Hội chứng cai và 

nhiễm độc các chất 

dạng thuốc phiện 

1. Trình bày được các triệu 

chứng của hội chứng cai và 

đánh giá hội chứng cai. 

2. Trình bày được thang điểm 

đánh giá hội chứng cai trên 

lâm sàng theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

3. Trình bày được dấu hiệu 

nhiễm độc các chất dạng 
thuốc phiện. 

 

 

 

BS. Nguyễn 

Văn Mạnh 

11h30 - 13h30  Nghỉ trưa   

 

 

13h30 - 14h15 

 

 

1 

Giới thiệu một số 

văn bản pháp quy 

liên quan đến quản 

lý chất gây nghiện 

1. Trình bày được các quy 

định pháp luật liên quan đến 

chất gây nghiện. 

2. Trình bày được các quy 

định hiện hành của Bộ Y tế 
về quản lý chất gây nghiện 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

 

 

 

 

14h15 - 15h45 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Hướng dẫn tổ chức 

triển khai cơ sở 

điều trị methadone 

1. Trình bày được chức năng, 

nhiệm vụ của cán bộ tại cơ sở 

điều trị methadone. 

2. . Trình bày được cơ cấu tổ 

chức của cơ sở điều trị 

methadone 

3. Trình bày được quy trình 

hoạt động của cơ sở điều trị 

methadone. 

 

 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

15h45 - 16h00 
 

Giải lao 
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Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

 

 

16h00 - 17h00 

 

 

1 

 

Xử trí các tác dụng 

không mong muốn 

khi điều trị 

methadone 

1. Trình bày được các tác 

dụng không mong muốn 

thường gặp trên bệnh nhân 

điều trị methadone. 

2. Trình bày được cách xử trí 

các tác dụng không mong 

muốn khi điều trị methadone. 

 

 

BS CKI. Trần 

Đức Tình 

Ngày 3 
    

 

 

 

 

08h00 - 10h15 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Khám đánh giá ban 

đầu, khám và khởi 

liều methadone 

1. Trình bày được cách xác 

định mức độ dung nạp CDTP 

của bệnh nhân. 

2. Trình bày được cách xác 

định các yếu tố nguy cơ của 

bệnh nhân điều trị 

methadone. 

3. Trình bày cách xác định 
các bệnh đồng diễn trên bệnh 

nhân điều trị methadone. 

 

 

 

BS CKI. Trần 

Đức Tình 

10h15 - 10h30  Giải lao  Ban tổ chức 

 

10h30 - 11h30 

 

1 

Khám đánh giá ban 

đầu, khám và khởi 

liều methadone 

4. Trình bày được cách xác 

định liều methadone khởi 

đầu. 

5. Trình bày một số lưu ý để 

khởi liều methadone an toàn. 

 

BS CKI. Trần 

Đức Tình 

11h30 - 13h30  Nghỉ trưa   

 

13h30 - 14h15 

 

1 

Khám đánh giá ban 

đầu, khám và khởi 

liều methadone 

6. Thảo luận ca bệnh: khai 

thác tiền sử, bệnh sử, khám 

lâm sàng, chỉ định xét 

nghiệm, xác định các yếu tố 

nguy cơ có liên quan 

 

BS CKI. Trần 

Đức Tình 

 

 

 

14h15 - 15h45 

 

 

 

2 

 

 

Điều trị methadone 

giai đoạn dò liều 

1. Trình bày cách đánh giá 

bệnh nhân trong giai đoạn dò 

liều 

2. Trình bày cách điều chỉnh 

liều điều trị 

3. Trình bày một số vấn đề 

cần lưu ý trong gian đoạn dò 

liều 

 

 

BS CKI. Trần 

Đức Tình 

15h45 - 16h00 
 

Giải lao 
  

 

16h00 - 17h00 

 

1 
Điều trị methadone 

giai đoạn duy trì 

1. Trình bày được khái niệm 

liều duy trì. 

2. Trình bày được cách xác 

định liều duy trì. 

BS CKI. Trần 

Đức Tình 

Ngày 4 
    

08h00 - 9h30 2 
Điều trị methadone 

giai đoạn duy trì 

3. Trình bày được tiêu chuẩn 

đánh giá liều duy trì phù hợp 
4. Trình bày được một số 

BS CKI. Trần 

Đức Tình 
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Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

   trường hợp cần thay đổi liều 

duy trì. 

5. Trình bày được chỉ định 

chia liều và phương pháp chia 

liều điều trị. 

 

9h30 - 9h45 
 

Giải lao 
  

 

9h45 - 11h30 

 

2 

Giảm liều 

methadone, ngừng 

điều trị và điều trị 

lại 

1. Trình bày được khái niệm 

về giảm liều methadone 

2. Trình bày được quy trình 

giảm liều methadone. 

 

BS CKI. Trần 

Đức Tình 

11h30 - 13h30  Nghỉ trưa  Ban tổ chức 

 

13h30 - 14h15 

 

1 

Giảm liều 

methadone, ngừng 

điều trị và điều trị 

lại 

 

3. Trình bày được các tiêu chí 

ngừng điều trị và điều trị lại. 

 

 

 

14h15 - 15h00 

 

 

1 

Điều trị methadone 

cho một số đối 

tượng đặc biệt và 

cho bệnh nhân mắc 

bệnh đồng diễn 

khác. 

 

1. Điều trị methadone cho 

một số đối tượng đặc biệt. 

 

 

BS. Nguyễn 

Văn Mạnh 

15h00 - 15h15 
 

Giải lao 
  

 

 

15h15 - 17h00 

 

 

2 

Điều trị methadone 

cho một số đối 

tượng đặc biệt và 

cho bệnh nhân mắc 

bệnh đồng diễn 

khác. 

2. Điều trị methadone cho 

bệnh nhân mắc một số bệnh 

đồng diễn. 

 

 

BS. Nguyễn 

Văn Mạnh 

Ngày 5 
    

 

 

 

08h00 - 10h15 

 

 

 

3 

 

 

Dược lý lâm sàng 

của thuốc 

methadone 

1. Trình bày được dược lực 

học, dược động học của thuốc 

methadone. 

2. Trình bày được chỉ định và 

chống chỉ định của thuốc 

methadone. 

3. Trình bày được các tác 

dụng không mong muốn của 

thuốc methadone. 

 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

10h15 - 10h30  Giải lao  Ban tổ chức 

 

10h30 - 11h30 

 

1 

Giới thiệu các biểu 

mẫu, sổ sách ghi 

chép trong chương 

trình điều trị 

1. Trình bày được tầm quan 

trọng của việc ghi chép các 

biểu mẫu, sổ sách 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 
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Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

  methadone   

11h30 - 13h30  Nghỉ trưa   

 

 

13h30 - 15h00 

 

 

3 

Giới thiệu các biểu 

mẫu, sổ sách ghi 

chép trong chương 

trình điều trị 

methadone 

2. Liệt kê được các biểu mẫu, 

sổ sách sử dụng cho chương 

trình điều trị methadone 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

15h00 - 15h15 
 

Giải lao 
  

 

 

 

15h15 - 16h30 

2 
 

 

Xử trí các vấn đề 

đặc biệt trong quá 

trình điều trị 

methadone 

1. Trình bày được một số tình 

huống lâm sàng đặc biệt trên 

bệnh nhân điều trị methadone 

2. Trình bày được hướng xử 

trí trong một số trường hợp 

cụ thể trên bệnh nhân điều trị 

methadone 

 

 

 

BS. Nguyễn 

Văn Mạnh 

16h30 - 17h00 
 

Ôn tập, kiểm tra 

đánh giá 

Đánh giá cuối khóa, đo lường 

kết quả đầu ra khóa học 
Ban tổ chức 
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Phụ lục 4 

Nội dung chi tiết chương trình tập huấn lớp nhân viên: Dược, 

hành chính, tư vấn. 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT, ngày tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

Thời gian học lý thuyết: 23-26/12/2025 

Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

Ngày 1     

07h30 - 07h45 
 

Đón tiếp học viên 
 

Ban tổ chức 

07h45 - 07h50 
 

Giới thiệu chương 

trình. 

 
Ban tổ chức 

07h50 - 08h00 
 

Khai mạc 
 

Lãnh đạo 

TTKSBT 

08h00 - 08h20 
 

Kiểm tra đầu vào Test Ban tổ chức 

 

 

 

 

 

08h20 - 9h50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Kiến thức cơ bản về 

HIV/AIDS 

1. Trình bày được tình hình 

dịch HIV/AIDS trên thế giới và 

Việt Nam. 

2. Trình bày được diễn biến tự 

nhiên và các giai đoạn của 

nhiễm HIV 

3. Trình bày được các đường 

lây truyền và không lây truyền 

HIV 

4. Trình bày được các biện 

pháp phòng, chống HIV/AIDS. 

 

 

 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

9h50 - 10h00 
 

Giải lao 
 

Ban tổ chức 

 

 

 

 

10h00 - 11h30 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Tổng quan về 

chương trình can 

thiệp giảm hại 

1. Trình bày được các chương 

trình can thiệp giảm tác hại 

trên thế giới. 

2. Trình bày được các căn cứ 

pháp lý để triển khai chương 

trình can thiệp giảm tác hại tại 

Việt Nam. 

3. Trình bày được các biện 

pháp can thiệp giảm tác hại 

đang triển khai tại Việt Nam. 

 

 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

11h30 - 13h30 
 

Nghỉ trưa 
  

 

 

13h30 - 15h00 

 

 

2 

 

 

Chất gây nghiện 

1. Trình bày được tổng quan về 

chất gây nghiện. 

2. Trình bày được cách phân 

loại các chất gây nghiện. 

3. Trình bày được tác động, tác 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 
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Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

   hại và hậu quả của lạm dụng 

chất gây nghiện 

 

15h00 - 15h15 
 

Giải lao 
 

Ban tổ chức 

 

 

 

15h15 - 17h00 

 

 

 

2 

 

 

 

Cơ chế gây nghiện 

1. Trình bày được các khái 

niệm về nghiện. 

2. Trình bày được mô hình lý 

thuyết giải thích nguyên nhân 

nghiện. 

3. Trình bày được cơ chế gây 

nghiện. 

 

 

BS. CKI. 

Phong Anh 

Quân 

Ngày 2     

 

 

 

 

 

 

 

7h30 - 8h15 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Dược lý lâm sàng 

của thuốc methadone 

1. Trình bày được dược lực 

học, dược động học của thuốc 

methadone. 

2. Trình bày được chỉ định và 

chống chỉ định của thuốc 

methadone. 

3. Trình bày được các tác dụng 

không mong muốn của thuốc 

methadone. 

4. Trình bày được tương tác 

của thuốc methadone. 

5. Trình bày về tương tác thuốc 

methadone trong một số trường 

hợp cụ thể. 

 

 

 

 

 

 

DS. 

Nguyễn Thị 

Dung 

 

 

 

 

 

 

 

8h15 - 9h45 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Dược lý lâm sàng 

của thuốc methadone 

1. Trình bày được dược lực 

học, dược động học của thuốc 

methadone. 

2. Trình bày được chỉ định và 

chống chỉ định của thuốc 

methadone. 

3. Trình bày được các tác dụng 

không mong muốn của thuốc 

methadone. 

4. Trình bày được tương tác 

của thuốc methadone. 

5. Trình bày về tương tác thuốc 

methadone trong một số trường 

hợp cụ thể. 

 

 

 

 

 

 

DS. Nguyễn 

Thị Dung 

9h45 - 10h00  Giải lao  Ban tổ chức 

 

10h00 - 10h45 

 

1 

Tổ chức, yêu cầu và 

chức năng, nhiệm vụ 

của cán bộ trong 
quản lý thuốc 

Trình bày được chức năng và 

nhiệm vụ của Trưởng cơ sở 

điều trị. Dược sĩ, Nhân viên 

cấp phát thuốc trong quản lý 

 

DS. Nguyễn 

Thị Dung 
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Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

  methadone tại cơ 

sở điều trị 

thuốc methadone.  

 

 

10h45 - 11h30 

 

 

1 

 

 

Tổng quan về quản 

lý thuốc methadone 

1. Mô tả được chuỗi quản lý 

methadone hiện nay. 

2. Liệt kê được các hoạt động 

chính và các quy trình thao tác 

chuẩn trong quản lý methadone 

tại cơ sở điều trị. 

 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

11h30 - 13h30  Nghỉ trưa   

 

13h30 - 14h15 

 

1 
Quy trình giao nhận 

thuốc methadone 

Trình bày được quy trình giao 

nhận thuốc methadone tại cơ 

sở điều trị . 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

 

14h15 - 15h00 

 

1 

Quy trình bảo quản 

thuốc methadone tại 

cơ sở điều trị 

Trình bày được quy định về 

bảo quản thuốc tại cơ sở điều 

trị. 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

15h00 - 15h20  Giải lao  Ban tổ chức 

 

 

15h20 - 16h50 

 

 

2 

 

Quy trình quản lý 

tồn kho thuốc 

methadone 

1. Trình bày được quy trình 

kiểm kê thuốc tại cơ sở điều trị. 

2. Trình bày được quy định 

quản lý thuốc methadone tồn 

kho. 

 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

Ngày 3     

 

7h30 - 9h00 

 

2 

Quy trình cấp phát 

thuốc methadone tại 

cơ sở điều trị 

Trình bày được quy trình cấp 

phát thuốc methadone tại cơ sở 

điều trị. 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

9h00 - 9h15  Giải lao  Ban tổ chức 

 

 

 

 

9h15 - 10h45 

 

 

 

 

2 

 

Giới thiệu bơm định 

liều methadone và 

cách sử dụng trong 

cấp phát thuốc 

methadone, quy trình 

bảo dưỡng bơm định 

liều. 

1. Trình bày được cấu tạo và 

cách thức vận hành của bơm 

định liều methadone. 

2. Trình bày được quy trình vệ 

sinh bơm và bảo dưỡng bơm. 

3. Mô tả được các bước tháo 

lắp bơm định liều và vận hành 

được bơm định liều để cấp phát 

thuốc methadone 

 

 

 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

 

 

10h45 - 11h30 

 

 

1 

 

Quy trình lập dự trù 

và báo cáo sử dụng 

thuốc methadone 

1. Trình bày được các bước lập 

và phê duyệt dự trù thuốc 

methadone. 

2. Trình bày được quy trình 

báo cáo sử dụng thuốc 

methadone. 

 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

11h30 - 13h30  Nghỉ trưa   
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Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

 

 

 

 

13h30 - 15h00 

 

 

 

 

2 

 

 

Quy trình xử lý các 

vấn đề gặp phải 

trong quản lý thuốc 

methadone tại cơ 

sở điều trị 

1. Trình bày được cách phát 

hiện các trường hợp bất thường 

trong quản lý thuốc 

methadone. 

2. Trình bày được hướng xử trí 

và quy trình xử trí các trường 

hợp bất thường. 

3. Trình bày quy trình hủy 

thuốc và chai đựng thuốc 

methadone 

 

 

 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

15h00 - 15h15  Giải lao  Ban tổ chức 

 

 

15h15 - 16h30 

 

 

1 

Cơ sở pháp lý và các 

quy định liên quan 

đến quản lý thuốc 

gây nghiện và thuốc 

methadone 

1. Trình bày được các quy định 

pháp luật liên quan đến chất 

gây nghiện. 

2. Trình bày được các quy định 

hiện hành của Bộ Y tế về quản 

lý methadone. 

 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

Ngày 4     

 

 

 

 

 

 

8h00 - 9h30 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng 

một số biểu mẫu, sổ 

sách, báo cáo trong 

quản lý thuốc 

methadone 

1. Trình bày được tầm quan 

trọng của việc ghi chép các 

biểu mẫu, sổ sách. 

2. Liệt kê được các biểu mẫu, 

sổ sách trong quản lý thuốc 

methadone. 

3. Trình bày được yêu cầu, 

cách ghi chép và sử dụng các 

biểu mẫu, sổ sách thường 

dùng. 

4. Thực hành điền biểu mẫu, sổ 

sách. 

 

 

 

 

 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

9h30 - 9h45  Giải lao  Ban tổ chức 

 

 

 

 

 

 

9h45 - 11h15 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng 

một số biểu mẫu, sổ 

sách, báo cáo trong 

quản lý thuốc 

methadone 

1. Trình bày được tầm quan 

trọng của việc ghi chép các 

biểu mẫu, sổ sách. 

2. Liệt kê được các biểu mẫu, 

sổ sách trong quản lý thuốc 

methadone. 

3. Trình bày được yêu cầu, 

cách ghi chép và sử dụng các 

biểu mẫu, sổ sách thường 

dùng. 

4. Thực hành điền biểu mẫu, sổ 

sách. 

 

 

 

 

 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

11h15-13h30  Nghỉ trưa   
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Thời gian 
Số 

tiết 
Nội dung Mục tiêu học tập Thực hiện 

 

13h30 - 15h00 

 

2 

Hướng dẫn sử dụng 

phần mềm quản lý 

thuốc methadone tại 

cơ sở điều trị 

Biết cách cài đặt, sử dụng phần 

mềm quản lý thuốc methadone 

tại cơ sở điều trị 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

15h00 - 15h15  Giải lao  Ban tổ chức 

 

15h15 - 16h00 

 

1 

Giám sát, hỗ trợ kỹ 

thuật trong quản lý 

thuốc methadone 

1. Trình bày được quy trình 

giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, 

2. Trình bày được các chỉ số và 

ý nghĩa các chỉ số giám sát 

DS. Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh 

16h00 - 17h00 
 Ôn tập, kiểm tra 

đánh giá 

Đánh giá cuối khóa, đo lường 

kết quả đầu ra khóa học 

 

 



SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
TRUNG TÂMKIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 47 /BC- KSBT

CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 14 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế

bằng thuốc Methadone dành cho nhân viên y tế

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH - SYT ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Sở
Y tế tỉnh Lai Châu về việc Tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
thay thế bằng thuốc Methadone dành cho nhân viên y tế cơ sở.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Báo cáo kết quả tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế
bằng thuốc Methadone dành cho nhân viên y tế, cụ thể như sau:

1. Tên lớp tập huấn: Tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
thay thế bằng thuốc Methadone dành cho nhân viên y tế.

2. Số lượng học viên tham dự: 62 học viên.
3. Thời gian, địa điểm tập huấn
3.1. Thời gian
- Lớp 1: Từ ngày 23/12/2025 đến ngày 06/01/2026
- Lớp 2: Từ ngày 23/12/2025 đến ngày 06/01/2025
3.2. Địa điểm
- Tập huấn lý thuyết tại: Hội trường tầng 4 nhà A và hội trường tầng 3 nhà

B, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.
- Thực hành tại các Cơ sở điều trị Methadone Trung tâm Y tế.
4. Nội dung lớp tập huấn theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế
- Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 09/01/2016 của Bộ Y tế về việc ban

hành hướng dẫn đào tạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc
thay thế.

- Quyết định số 4066/QĐ-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc
Methadone.

- Thực hành kê đơn thuốc và cấp phát thuốc, báo cáo chương trình.
5. Cơ quan chủ trì
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.



6. Giảng viên
- Bs CKI. Phong Anh Quân - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Bs. Nguyễn Văn Mạnh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Bs CKI. Trần Đức Tình - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- DSĐH. Nguyễn Thị Dung - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- DSĐH. Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
7. Thành phần học viên tham dự: 62 học viên
- Lớp 1: Bác sỹ : 23/23 học viên vắng 0.
- Lớp 2: Nhân viên Dược: 39/39 học viên vắng 0.
8. Kết quả
Kết thúc thời gian tập huấn 100% học viên nắm được các kiến thức cơ bản

về điều trị Methadone và quy trình quản lý, cấp phát thuốc Methadone, đạt được
yêu cầu so với kế hoạch đề ra.

9. Đề nghị cấp giấy chứng nhận
- Đề nghị Sở Y tế cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn điều trị

nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc Methadone cho 17 Bác sĩ.
(Có phụ lục kèm theo)

Trên đây là Báo cáo Kết quả tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc
phiện thay thế bằng thuốc Methadone dành cho nhân viên y tế. Kính đề nghị Sở
Y tế cấp giấy chứng nhận cho các Bác sĩ tham gia lớp tập huấn./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (B/c);
- Ban Giám đốc CDC (B/c);
- Khoa/phòng: HIV, TCKT, TCHC (Th/h);
- Lưu: VT, KHNV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Hải



Phụ lục
DANH SÁCH

Đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn điều trị nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế năm 2025

( Kèm theo Báo cáo số: 47 /BC-KSBT, ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

TT Họ và tên Ngày, tháng
năm sinh

Trình độ
chuyên
môn

Đơn vị công tác

1 Vũ Thị Minh Quý 27/05/1978 BS CKI TrạmY tế xã Sìn Hồ
2 Hạng A Dìa 15/02/1987 Bác sĩ TrạmY tế xã Sìn Hồ
3 Nguyễn Bá Công 04/5/1986 Bác sĩ TrạmY tế xã Nậm Hàng
4 Nguyễn Thị Tuyến 12/01/1974 Bác sĩ TrạmY tế xã Lê Lợi
5 Phu Lò Cà 09/08/1996 Bác sĩ Trạm y tế xã Dào San
6 LìmVăn Định 06/5/1984 Bác sĩ TrạmY tế xã Than Uyên
7 Mào Thị Hon 28/02/1994 Bác sĩ TrạmY tế xã Than Uyên
8 Tòng Văn Niên 17/8/1983 Bác sĩ TrạmY tế xãMường Kim

9 TòngVăn Tỉnh 01/3/1996 Bác sĩ TrạmY tế xãMường Kim
10 Lỳ Cà Ly 07/07/1982 BS CKI Trưởng trạm y tế xã Mù Cả
11 Nguyễn Thanh Sơn 20/4/1976 Bác sĩ TrạmY tế Bình Lư
12 Nguyễn Thế Văn 18/10/1982 Bác sĩ TrạmY Tế Bản Bo
13 Nguyễn Văn Thuần 20/02/1991 Bác sĩ TrạmY Tế Bản Bo
14 Nguyễn Thái Công 06/11/1991 Bác sĩ TrạmY tế Khun Há
15 Hảng A Sinh 14/4/1988 Bác sĩ TrạmY tế Khun Há
16 Ma A Ly 28/11/1994 Bác sĩ TrạmY tế Tả Lèng
17 Hoàng Đức Lợi 08/10/1995 Bác sĩ TrạmY tế Tả Lèng
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